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TUẦN 26 (Từ ngày 16/03- 20/03/2026)                                          Lớp: 1A4 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

16/3 

 

 

Sáng 

1 76 HĐTN CĐ: Tiểu phẩm về chủ đề “ Phòng chống bắt 

cóc trẻ em”. 

 

2 301 Tiếng Việt Bài 4: Nếu không may bị lạc ( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 302 Tiếng Việt Bài 4: Nếu không may bị lạc (T2) BGĐT, vở TV 

4 76 Toán Luyện tập  BGĐT, Bộ ĐDT 

 

Chiều 

5 26 Âm nhạc Hát: Cây gia đình.Vận dụng-Sáng tạo BGĐT 

6 26 Mĩ thuật Tiết 4: Góc mĩ thuật của em  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Ba 

17/3 

 

 

Sáng 

1 303 Tiếng Việt Bài 4: Nếu không may bị lạc ( T3) BGĐT, vở TV  

2 304 Tiếng Việt Bài 4: Nếu không may bị lạc ( T4)  BGĐT, vở TV 

3 51 Tiếng Anh         Review units 7&8  

4 51 TNXH Các giác quan của cơ thể (T2) BGĐT 

 

Chiều 

5 77 HĐTN Hàng xóm nhà em (T2) BGĐT 

6 26 Đạo đức Bài 23: Biết nhận lỗi BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

18/3 

 

 

Sáng 

1 51 GDTC Bài 1. Làm quen với bóng (T2)  

2 305 Tiếng Việt Bài 5: Đèn giao thông ( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 306 Tiếng Việt Bài 5: Đèn giao thông ( T2) BGĐT, vở TV   

4  Thư viện Đọc sách thư viện  

 

Chiều 

5 77 Toán Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số BGĐT, BN 

6 307 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Năm 

19/3 

 

 

 

Sáng 

1 52 Tiếng Anh Review units 7&8  

13 308 Tiếng Việt Bài 5: Đèn giao thông (T3) BGĐT, vở TV   

3  Mĩ thuật- TC Tạo hình bể cá vàng  

4 52 GDTC Bài 1. Làm quen với bóng (T3)  

 

Chiều 

5 309 Tiếng Việt Bài 5: Đèn giao thông (T4) BGĐT, vở TV   

6 52 TNXH   Các giác quan của cơ thể (T3) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Sáu 

20/3 

 

 

Sáng 

1 310 Tiếng Việt Ôn tập (T1) BGĐT  

2 311 Tiếng Việt Ôn tập (T2) BGĐT  

3 78 Toán Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm     

4 26 Toán TA Unit 4. Numbers from 11 to 20  

 

Chiều 

5 312 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

7 78 HĐTN Sơ kết tuần 26. Kế hoạch tuần 27 BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 17 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 5 tháng 3 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


